
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 92 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRÀ SUỐI GIÀNG

0110086306

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ đấu giá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê
Bán buôn chè

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

4. Trồng cây chè 0127

5. Khai thác gỗ 0220

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật Thương mại số 
36/2005/QH11)

8299

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Sản xuất chè 1076

12. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRÀ SUỐI GIÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUOI GIANG TEA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUOIGIANGTEA Co.,Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904031368
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ đấu giá)

4789

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định (Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

20. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Loại trừ các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

5610

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Loại trừ các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102
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2.000.000.000 VNĐ

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Loại trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012292009

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 314 – A1, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 314 – A1, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ VĂN ÁNH Nam
25/05/1973 Kinh Việt Nam

21/05/2012 Công an Tp.Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       012292009
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 314 – A1, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 314 – A1, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ÁNH Nam

25/05/1973 Kinh Việt Nam

21/05/2012 Công an Tp.Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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